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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN PLC

Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun: 90 giờ;              (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 
- Là mô đun kỹ thuật cơ sở được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung, môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và một số các môn học và mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
- Hiểu được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển hệ thống lạnh dùng PLC;
- Đọc được các thông số trạng thái làm việc của PLC;
- Lập trình được một số bài toán đơn giản điều khiển một số thiết bị trong hệ thống lạnh;
- Vận hành được và xử lý các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển; 
- Tư duy, cẩn thận, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình;
- Đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic
	2
	1
	1
	

	2
	Kết nối các cổng logic cơ bản
	6
	1
	5
	

	3
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	4
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	6
	1
	5
	

	5
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều 
	6
	1
	5
	

	6
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y-  dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	7
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	8
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	9
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	10
	Cấu trúc cơ bản của PLC
	6
	1
	5
	

	11
	Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
	6
	1
	5
	

	12
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	13
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	3
	0,5
	2,5
	

	14
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều 
	3
	0,5
	2,5
	

	15
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y-  dựng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	16
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	17
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	18
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	19
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	4
	
	
	4

	
	Tổng số
	90
	15
	71
	4



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic  	Thời gian: 2 giờ 
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được sơ đồ cấu trúc
- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi
- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình
- Phân biệt được đầu vào, đầu ra
- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của phần tử
- Kết nối được các thiết bị ngoại vi
- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.
1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:            				 
1.1. Sơ đồ cấu trúc
1.2.Chức năng các phần tử
2. Kết nối  với các phần tử ngoại vi:   				
2.1. Kết nối với máy tính
2.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành
3. Nạp chạy chương trình lập trình:     				
3.1. Nạp chương trình từ phần tử điều khiển vào PC
3.2. Nạp chương trình từ PC vào phần tử điều khiển

Bài 2: Kết nối các cổng logic cơ bản		     		Thời gian: 6 giờ 
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
1. Giới thiệu các cổng logic cơ bản:              				 
1.1. Ký hiệu các cổng logic cơ bản
1.2. Trạng thái logic của các cổng cơ bản
2. Phương pháp vẽ các cổng logic trên PC:    				
2.1. Kết nối các cổng cơ bản
2.2. Trạng thái logic của các tín hiệu đầu vào, đầu ra
2.3. Kết nối chạy thử
3. Bài toán ứng dụng.          


Bài 3 : Mạch điều khiển đèn cầu thang	      		Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
1. Phân tích quy trình làm việc:                              		
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:   		
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
2.2.Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:  
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3


Bài 4: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều									Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                 			
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:       		 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                                                                   
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành


Bài 5: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều									Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                           			
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  			
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 6: Mạch điều khiển tự động đổi nối Y-  dùng rơ le thời gian
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay; OFF- Delay
- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                    			 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON - delay
1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le
2. Phân tích quy trình làm việc:                               			 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     			 
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                          4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 7: Mạch điều khiển 2 động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian								Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay 
- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Sử dụng được rơ le  để khống chế phụ tải làm việc theo thứ tự
- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                           			
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  			
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu:
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 8: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian								      	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- delay 
- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Sử dụng được rơ le  để điều khiển tự động thay đổi tốc đô động cơ
- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                    		 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:         		 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu: 
3.1 Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 9: Mạch điều khiển tự động động cơ 3 pha làm việc có tín hiệu cảm biến								      	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:	
- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS
- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON - delay 
- Trình bày được một số loại cảm biến dùng trong nghề điện lạnh
- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Sử dụng được các trạng thái của tín hiệu cảm biến trong điều khiển tự động đóng cắt máy lạnh 
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Giới thiệu một số cảm biến:                             			
1.1. Rơ le nhiệt độ
1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh
2. Phân tích quy trình làm việc:                              			
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra
3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     			
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:
4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành
Bài 10: Cấu trúc cơ bản của PLC			      	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được sơ đồ cấu trúc
- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi
- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình
- Phân biệt được đầu vào , đầu ra
- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của PLC
- Kết nối được các thiết bị ngoại vi
- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.
1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:                           			
1.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc PLC
1.2. Các thông số kỹ thuật
2. Ngôn ngữ lập trình của PLC:                         
2.1. Ngôn ngữ lập trình LAD
2.2. Ngôn ngữ lập trình FBD
2.3. Ngôn ngữ lập trình STL 
3. Kết nối với phần tử ngoại vi:                       			 
3.1. Kết nối với máy tính
3.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành
4. Nạp chạy chương trình lập trình:                   			 
4.1 Nạp chương trình từ PLC  vào PC
4.2. Nạp chương trình từ PC vào PLC

Bài 11: Mạch kết nối cơ bản các trạng thái	      	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Phân biệt ký hiệu các phần tử trong PLC
- Vẽ mạng LAD theo quy ước
- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của mạng
- Sử dụng được phần mềm 
- Vẽ được mạch bằng ngôn ngữ LAD
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
1. Phương pháp vẽ các ký hiệu trên PC bằng LAD:      		 
1.1. Giới thiệu các ký hiệu trong PLC
1.2. Vẽ các ký hiệu  phần tử cơ bản 
2. Vẽ mạng LAD liên kết các trạng thái:                      		
2.1. Liên kết các trạng thái thường đóng, thường mở, duy trì
2.2. Kết nối các trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu ra.

Bài 12: Mạch điều khiển đèn cầu thang		     	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Trạng thái làm việc của mạch 
- Sử dụng ngôn ngữ LAD để lập trình
- Sử dụng được phần mềm 
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ  lập trình LAD đúng yêu cầu 
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                           		 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                               	 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:   	
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 13: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều								Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                              	
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   	
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      	
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 14: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều								Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc; Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                              	 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 	 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    	
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 15: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha đổi nối Y-  dùng rơ le thời gian						  	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha
- Phân biệt được ký hiệu 
- Hiểu được nguyên tắc làm việc của rơ le 
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                                  	 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON- delay
1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le
2. Phân tích quy trình làm việc:                                             	 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
2.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                  	
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:     	
4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 16: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian			        					Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha
- Phân biệt được ký hiệu 
- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                             	
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                	
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      	
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 17: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian									Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Các biện pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
- Phân biệt được ký hiệu 
- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian
- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Phân tích quy trình làm việc:                                             	 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 	 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    	
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 18: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến				        						Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
- Điều khiển logic
- Hiểu nguyên lý làm việc của một số cảm biến dùng trong điện lạnh
- Phân biệt được chức năng của cảm biến
- Trình bày được quy trình làm việc
- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu
- Hiểu được phần mềm ứng dụng
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu , thời gian
- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
- Đảm bảo an toàn.
1. Giới thiệu một số cảm biến:                                                 	
1.1. Rơ le nhiệt độ
1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh
2. Phân tích quy trình làm việc:                                                 	 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải
2.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra
3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   	 
3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra
3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      	
4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành
4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 19: Kiểm tra kết thúc			         		Thời gian: 4 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.
2. Trang thiết bị, máy móc:
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển logic cỡ nhỏ
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển PLC
· Thiết bị chấp hành phù hợp với bài thực hành
· Máy tính PC
· Động cơ 1 pha
· Động cơ 3 pha
3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:
· Đồng hồ đo tốc độ
· Đồng hồ vạn năng   
· Đồng hồ am pe kế  
· Các thiết bị cảm biến nhiệt
· Dây cắm các loại
· Dây nguồn 3 pha
· Dây nguồn 1 pha
· Nguồn 3 pha

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
-Về kiến thức : 
+ Trình bày cấu trúc của PLC
+ Lập trình bằng phần tử logic
+ Lập trình bằng phần tử PLC
-Về kỹ năng : 
+ Lập trình được theo quy trình
+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật
-Về thái độ:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
 	+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
 	+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.
2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan
-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành
     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10
-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu thực hành từng bài trong phần thực tập. 
- Chương trình phù hợp với phương pháp phân tích, trực quan và đàm thoại.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Sử dụng được phần mềm ứng dụng
- Kết nối chạy thử được chương trình
4. Tài liệu tham khảo:
- Siemens Logo
- Tác giả Phạm Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước. Tự động hoá với SIMATIC S7. Nhà xuất bản nông nghiệp.
- Tác giả PGS - TS Nguyễn Trọng Thuần. Điều khiển Logic và ứng dụng. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 1997


